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	Phần
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	I


	
	Đọc hiểu văn bản
	6.0

	
	1
	Bài thơ được làm theo thể thơ lục bát
	0.5

	
	2
	Từ ngữ miêu tả hình ảnh người mẹ: mẹ tôi hong tóc, quay quay bụi nước, tóc dài xõa sau lưng, sợi bạc chen cùng sợi đen, tóc sâu…bạc màu sương. 
	1.0



	
	3
	HS nêu được cảm xúc, suy nghĩ của người con. 

Gợi ý:

- Yêu thương, trân trọng, thấu hiểu, biết ơn công lao của mẹ.

- Buồn bã, xót xa, ân hận vì đã để mẹ phải lo buồn nhiều về mình.

- Ước mong mẹ trẻ lại để được ở mãi bên mẹ và sẽ ngoan ngoãn, vâng lời để mẹ vui vẻ.
	1.0

	
	4
	HS chỉ ra và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:
Gợi ý:

- Biện pháp tu từ so sánh: Bao nhiêu... Bấy nhiêu
- Tác dụng:

  + Gợi hình ảnh người mẹ già với mái tóc bạc theo năm tháng; Nhấn mạnh những nhọc nhằn lo toan, muộn phiền của mẹ vì con. Mẹ phải vất vả với công việc, với thời gian, nhưng vẫn luôn dành thời gian, dành tình cảm lo lắng cho con cái của mình.
  + Giúp câu thơ tăng sức gợi hình gợi cảm, tăng giá trị biểu đạt, tạo nhịp điệu cho câu thơ…

  + Từ đó, thể hiện tình yêu thương, sự thấu hiểu, biết ơn của con dành cho mẹ.
	1.0



	
	5
	HS nêu được thông điệp phù hợp và có cách lí giải hợp lí; Đưa ra được những mong muốn, việc làm cụ thể:

Gợi ý: 

- Thông điệp: Hãy yêu thương, trân trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là người có công sinh thành và dưỡng dục; cha mẹ đã vất vả, tần tảo và hi sinh cả cuộc đời để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con…
- Những việc làm như: Học tập tốt, giúp đỡ công việc gia đình để mẹ đỡ vất vả; trở thành một đứa con ngoan, hiếu thảo để không phụ lòng cha mẹ; chăm sóc phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ,…
	1.0


	
	6
	HS hình dung được hoàn cảnh bộc lộ cảm xúc của người con trong bài thơ và có cách diễn đạt phù hợp:
Gợi ý: 

- Vào một buổi chiều, trong sân nhà lộng gió, người con ngắm nhìn mẹ hong tóc sau khi gội đầu. 
- Thấy tóc mẹ đã bạc đi nhiều người con cảm thấy có lỗi với mẹ và mong ước mẹ được trẻ lại.
	1.5

	II
	1
	Đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ Tóc của mẹ tôi
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành hoặc phối hợp. 
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề về nội dung: cảm xúc sau khi đọc bài thơ Tóc của mẹ tôi
	0.5

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu: 

* Về kĩ năng:

- Lựa chọn phương thức biểu đạt, từ ngữ phù hợp để triển khai vấn đề: cảm xúc sau khi đọc bài thơ Tóc của mẹ tôi. 

- Trình bày rõ cảm xúc, suy nghĩ và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu phù hợp.
- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
* Triển khai được hệ thống ý phù hợp để làm rõ yêu cầu cầu đề: 
Sau đây là một số gợi ý: 
- Giới thiệu được tên bài thơ, tác giả và cảm nghĩ chung về bài thơ
- Nêu cảm nhận được nội dung chính hoặc một khía cạnh nội dung của bài thơ: 
+ Bài thơ đã tái hiện khung cảnh mẹ ngồi hong tóc buổi chiều, mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều; từ đó gợi ra những gian nan vất vả, hi sinh mà mẹ dành cho con…
+ Thấy mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều, người con cảm thấy có lỗi và mong ước mẹ được trẻ lại…

- Thể hiện được cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật:

+ Thể thơ lục bát với giọng thơ nhẹ nhàng tha thiết, giàu chất trữ tình,…

+ Hình ảnh thơ gần gũi, quen thuộc kết hợp với các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hoá,…

- Khái quát cảm nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ.
	2.5

	
	
	d. Diễn đạt:  Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn. 
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ; thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề .
	0.25

	
	2
	Bài văn tự sự
	10.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Kiểu bài tự sự (Kể chuyện tưởng tượng)
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng nội dung tự sự: Tâm sự của cuốn sách hay, bổ ích bị bỏ quên, không được đón đọc. 
	0.5

	
	
	c. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:

* Về kĩ năng:
- Lựa chọn ngôi kể phù hợp. 

- Triển khai được các sự việc tiêu biểu để làm rõ nội dung câu chuyện.

- Lựa chọn được cách lập luận, kết hợp phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề.

- HS xây dựng được cuộc trò chuyện của cuốn sách với một đồ dùng học tập cụ thể.
- Lô gic sự việc hợp lí, thuyết phục; lời kể tự nhiên, sinh động.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn tự sự:
* Triển khai được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề 

-  Giới thiệu nhân vật, tình huống truyện.

- Triển khai nội dung tự sự: Có thể theo hướng sau:

          + Cuốn sách tâm tự với một đồ dùng học tập cụ thể về bản thân: hình thức đẹp, nội dung hấp dẫn, bổ ích, được nhiều bạn học sinh tìm đọc, khen ngợi. Nó cảm thấy hãnh diện, tự hào. 

           + Cuốn sách kể với một đồ dùng học tập về chuyện được chọn làm món quà tặng sinh nhật (kết hợp kể, tả biểu cảm)

           + Trong cuộc trò chuyện đó, cuốn sách bày tỏ sự buồn bã, cảm thấy cô đơn, không được thể hiện giá trị đích thực… khi không được đón đọc (kết hợp kể, tả biểu cảm).

           + Lời nhắn nhủ và mong muốn của cuốn sách.

* Suy nghĩ của người kể và lời nhắn gửi tới mọi người.
Lưu ý: 
- Học sinh có thể phát huy trí tưởng tượng phong phú nhưng phải thể hiện tư duy tích cực, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Trường hợp học sinh đóng vai cuốn sách để kể lại câu chuyện trừ 1 điểm trong số điểm bài văn đạt được.
	7.5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có cách diễn đạt mới mẻ.
	1.0

	Tổng điểm
	20.0


* Lưu ý khi chấm bài:


- Việc phân chia điểm thành phần ở mỗi ý cần có sự thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm.

- Khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong Hướng dẫn chấm nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ,….
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
